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Câu 1 (8,0 điểm) Anh/chị hãy đọc câu chuyện sau:

Tại một thị trấn nhỏ của nước Anh xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Tên cướp trong tình thế bị cảnh sát bao vây đã bắt một em bé năm tuổi làm con tin. Hắn yêu cầu phía cảnh sát chuẩn bị cho hắn một khoản tiền lớn cùng một chiếc ô tô để hắn rời khỏi nơi này. Phía cảnh sát cử người đến đàm phán, nhưng tên cướp ngoan cố không chịu đầu hàng và còn có ý định giết con tin. Để bảo vệ cậu bé, cảnh sát nổ súng bắn tỉa và hạ gục tên cướp. Cậu bé vô cùng hoảng sợ khi nghe tiếng súng nổ và khóc thất thanh khi nhìn thấy những vết máu. Các hãng truyền thông ùn ùn kéo đến. Đúng lúc ấy, một người đàn ông chạy lại ôm cậu bé vào lòng và hô to: “Tốt lắm, diễn tập đến đây là kết thúc!”.

Cậu bé nghe vậy liền ngừng khóc và hỏi mẹ có đúng vậy không. Mẹ cậu cố kìm nước mắt và gật đầu. Một viên cảnh sát cũng đến bên xoa đầu cậu bé và mỉm cười: “Cháu diễn tốt lắm, cháu xứng đáng được khen thưởng”. Những ngày sau, giới truyền thông cũng im lặng, không đưa tin về vụ cướp bởi họ cũng hiểu rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ tâm hồn em bé.

Nhiều năm sau, khi cậu bé đã trưởng thành, anh tìm đến gặp và hỏi người đàn ông năm xưa: “Tại sao trong lúc ấy, ông lại hô lên như vậy ạ?”. Người đàn ông cười và trả lời: “Khi tiếng súng vang lên, tôi sợ cậu bé ấy sẽ bị ám ảnh suốt đời vì chuyện đáng sợ như thế này. Dường như chính Thượng đế đã gợi ý cho tôi và thế là tôi thốt lên câu “Diễn tập kết thúc!”. Lúc này, anh bật khóc và ôm chầm lấy ông: “Con chính là đứa trẻ năm xưa đây ạ, con đã nhầm tưởng suốt 30 năm qua, mãi cho tới gần đây, mẹ của con mới nói rõ sự thật cho con biết. Con cảm ơn bác, cảm ơn bác!”.

                                  (Nguồn Internet)

Từ ý nghĩa câu chuyện trên, anh/chị hãy viết một bài văn với chủ đề: Đừng làm tổn thương trái tim em bé.

Câu 2 (12,0 điểm)

 Nhà văn lớn là người có khả năng khám phá, miêu tả tinh tế; đồng thời có thể lí giải sâu sắc thế giới nội tâm con người.



Anh/ chị có suy nghĩ gì về ý kiến trên? Bằng những hiểu biết về truyện ngắn  “Chí Phèo” và “Đời thừa” của Nam Cao, hãy làm rõ quan điểm của mình.
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	Yêu cầu
	Điểm

	Câu 1
	
	
	8,0

	
	1
	Yêu cầu về kĩ năng:

- Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội theo hướng mở, biết vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận, đưa ra ý kiến riêng khi giải quyết vấn đề.

- Bài viết có bố cục mạch lạc; hệ thống luận điểm, luận cứ rõ ràng; dẫn chứng thuyết phục; hành văn trong sáng, giàu cảm xúc; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.


	

	
	2
	Yêu cầu về kiến thức:  Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp ứng được những ý cơ bản sau:
	

	
	
	a. Ý nghĩa câu chuyện 

- Tình huống kịch tính, bất ngờ; cách xử lí tình huống của các nhân vật trong câu chuyện (người đàn ông, viên  cảnh sát, giới truyền thông) đầy tính nhân văn. 

- Em bé trong câu chuyện đã lớn lên với một nhân cách hoàn thiện, trở thành một người sống có tình nghĩa, hiểu thấu đáo mọi chuyện.

=> Câu chuyện kêu gọi mọi người hãy suy nghĩ và có những hành động đúng đắn khi ứng xử với trẻ thơ: đừng gây nên những vết thương trong tâm hồn thơ dại, hãy biết nâng niu, trân trọng, che chở và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ thơ được lớn lên trong tình yêu thương; thức tỉnh mỗi người về một lối sống, một cách nghĩ nhân văn: đừng làm tổn thương trái tim em bé (làm tổn thương: gây nên những nỗi đau cho người khác về cả thể xác lẫn tinh thần).
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	b. Bàn luận : 

- Vì sao “đừng làm tổn thương trái tim em bé”?

+ Vì tâm hồn trẻ thơ trong sáng, hồn nhiên và dễ bị ám ảnh, dễ bị làm tổn thương

+ Khi có một tâm hồn lành lặn, trẻ thơ sẽ phát triển và có nhân cách hoàn thiện. 

+ Biết nâng niu, bảo vệ tâm hồn trẻ thơ là thái độ và hành động nhân văn cần có trong cuộc sống. Nó là thước đo sự phát triển và sự văn minh của một cộng đồng xã hội. 

- Làm “tổn thương trái tim em bé” sẽ gây nên những hậu quả khôn lường:

+ Khi tâm hồn bị tổn thương, những đứa trẻ sẽ dễ có những năm tháng tuổi thơ không bình thường. Làm cho trẻ thơ bị ám ảnh bởi những điều không tốt là lỗi của người lớn bởi các em có quyền được chăm sóc, nâng niu.

+ Khi tâm hồn bị tổn thương, những đứa trẻ lớn lên sẽ dễ gây tổn thương cho người khác bởi đây là một quy luật tâm lý. Tâm hồn bị tổn thương ngay từ khi còn nhỏ sẽ là mầm mống cho sự phát triển lệch lạc về nhân cách khi trưởng thành. Đứa trẻ lớn lên sẽ khó hoàn thiện nhân cách, thậm chí trở thành mối nguy hại cho xã hội.

+ Làm tổn thương trái tim em bé sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của xã hội, bởi trẻ em là tương lai của đất nước, là mùa xuân của xã hội.

(Học sinh cần lấy các dẫn chứng phù hợp để làm sáng tỏ các ý nêu trên)
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	c. Mở rộng, liên hệ :


- Phê phán những thái độ, hành động ngược đãi, làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ. Hiện tượng này đang diễn ra ngày càng phổ biến và nhức nhối.

- Không làm tổn thương trái tim em bé không đồng nghĩa với việc quá bao bọc, che chở trẻ thơ vì như vậy sẽ tạo ra tâm lí ỷ lại, dựa dẫm, khiến trẻ thơ không phát triển một cách vững vàng, tự lập…

- Hiểu, cảm thông với nỗi đau của những tâm hồn trẻ thơ bị tổn thương, từ đó bồi đắp cho mình những tình cảm nhân văn, có nhận thức đúng, thái độ đúng trong cuộc sống.
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	Câu 2
	
	
	12,0

	
	2.1
	Yêu cầu về kĩ năng: 
Học sinh biết cách làm bài nghị luận về một vấn đề văn học. Luận điểm rõ ràng, lô gíc; lập luận sắc sảo, thuyết phục. Văn giàu cảm xúc, hình ảnh; không mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, chính tả....


	

	
	2.2
	Yêu cầu về kiến thức:

Học sinh có thể trình bày vấn đề theo những cách khác nhau, song bài viết phải làm nổi bật được các nội dung chính sau:

	

	
	
	a. Giải thích: 

- Nhà văn lớn: là những nhà văn tài năng, có đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển một nền văn học; có vị trí đặc biệt trong văn học một dân tộc và nhân loại.

- Thế giới nội tâm: là toàn bộ thế giới bên trong tâm hồn con người: phức tạp, tinh tế, bí ẩn.

=> nhà văn lớn là người có biệt tài trong việc khám phá và miêu tả sống động những diễn biến tâm trạng phong phú, phức tạp trong  tâm hồn con người; đồng thời có đủ vốn sống, vốn tri thức, có tư tưởng tiến bộ để lí giải những biến đổi của thế giới nội tâm ấy.
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	b. Bàn luận: Đây là ý kiến đúng đắn, vì: 

- Con người là một bản thể phức tạp, nhất là thế giới tâm hồn. Văn học khám phá con người, nhưng sự khám phá chỉ đạt được giá trị đích thực khi nhìn con người ở chiều sâu nội tâm. Phát hiện, miểu tả và lí giải sâu sắc thế giới nội tâm con người sẽ tạo nên giá trị của tác phẩm và tầm vóc của nhà văn.


- Tính cách nhân vật chỉ thực sự hoàn thiện khi nhân vật được khắc họa với chiều sâu tâm lí bên trong để giải thích những biểu hiện muôn vẻ bên ngoài:

+ Khai thác thành công tâm lí nhân vật, nhà văn thể hiện năng lực nhận thức của mình về con người và cuộc sống. 

+ Sự quan sát tinh tế, khả năng sử dụng ngôn ngữ nhuần nhuyễn, điêu luyện; những hiểu biết sâu sắc về con người,... giúp nhà văn miêu tả tinh tế, sống động thế giới tâm hồn con người. 

+ Tư tưởng tiến bộ sẽ giúp nhà văn có những kiến giải sâu sắc, thuyết phục về thế giới nội tâm ấy.

=> Như vậy, những trang miêu tả, phân tích sâu sắc nội tâm con người sẽ đem đến cho người đọc những nhận thức bổ ích về đời sống, bồi đắp những tình cảm nhân văn cao đẹp; đồng thời cho thấy  tư tưởng tiến bộ và bút lực dồi dào của nhà văn.
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	c. Phân tích và chứng minh:
 Nam Cao là nhà văn có sở trường đặc biệt trong việc miêu tả những biến chuyển tinh vi trong đời sống tâm lí con người. Hai nhân vật Chí Phèo và Hộ bộc lộ rõ nét sở trường đó của nhà văn.

* Nhân vật Chí Phèo (3,5 điểm):

- Chí Phèo là nhân vật điển hình cho người nông dân bị lưu manh hóa trước cách mạng. Điều độc đáo là nhà văn đã phát hiện ra đằng sau một Chí Phèo lưu manh quỷ dữ là một Chí Phèo với khát vọng lương thiện vô cùng đẹp đẽ. 

- Tiếng chửi mở đầu tác phẩm: sự vật vã, khốn khổ của một thân phận cô độc bị cả xã hội lạnh lùng cự tuyệt…

- Bước ngoặt trong tâm hồn Chí sau khi gặp Thị Nở: tình người – tình yêu đã thức tỉnh Chí. Chuỗi nhận thức bất ngờ của Chí về bản thân, về cuộc sống được nhà văn thể hiện tinh tế; khát vọng lương thiện trỗi dậy mãnh liệt cùng sự ý thức về tình cảnh cùng quẫn, bế tắc của bản thân đã đẩy Chí đến những hành động quyết liệt. Quá trình thức tỉnh cùng cái chết của Chí Phèo có ý nghĩa sâu sắc.

=> Diễn tả sống động và lí giải sâu sắc nội tâm nhân vật, Nam Cao đã giúp người đọc hiểu, cảm thông, trân trọng hơn với bi kịch và khát vọng của những con người như Chí Phèo.

* Nhân vật Hộ (3,5 điểm):

- Nhân vật Hộ điển hình cho người trí thức nghèo trong xã hội cũ. Ở để tài này, Nam Cao thường tự “mổ xẻ” tầng lớp mình, con người mình nên các quá trình tâm lí được miêu tả rất chân thực, sâu sắc. 

- Quá trình đấu tranh tư tưởng ở nhân vật Hộ diễn ra thường xuyên và vô cùng phức tạp, tập trung ở hai bi kịch:

+ Bi kịch sự nghiệp.

+ Bi kịch tình thương.

=> Đó thực chất là sự tự ý thức về bản thân, về cuộc sống; đặc biệt là tinh thần tự phê phán khi Hộ nhận ra mình đã tha hóa về nhân cách, đã phản bội lại những lí tưởng cao đẹp của người trí thức. Anh khao khát vươn lên nhưng lại rơi vào bế tắc. Bi kịch tinh thần đau đớn của Hộ khiến cho ý nghĩa của hình tượng trở nên sâu sắc.

*  Nghệ thuật (1,0 điểm): 

- Với cả hai nhân vật, Nam Cao sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật linh hoạt, độc đáo, đặc biệt là độc thoại nội tâm để nhân vật tự bộc lộ những trạng thái tâm lí của mình. 

- Bên cạnh đó, nhà văn còn trần thuật theo lối nửa trực tiếp, nhập thân vào nhân vật tạo nên giọng điệu trần thuật đa thanh.

=> Tác giả khám phá và lí giải chiều sâu bí ẩn trong tâm hồn con người một cách sắc sảo, làm toát lên giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc của tác phẩm.

* Đánh giá chung:

- Diễn tả, phân tích, lí giải thành công thế giới tâm hồn con người là phương diện làm nên tầm vóc của một cây bút lớn. Đây cũng là một yêu cầu quan trọng của văn xuôi hiện đại. 

- Nam Cao là nhà văn tài năng trong việc diễn tả và lí giải đời sống nội tâm nhân vật. Điều này đã đưa nhà văn lên vị trí một cây bút hiện thực xuất sắc, đồng thời là người góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa nền văn xuôi nước nhà.
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